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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc chuẩn y Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Điều 49 Luật Hợp tác xã đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xãhội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX kỳ

họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Xét đề nghị của Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam tại Tờ trình số36/HĐTW ngày 28 tháng 01 năm 2000

về việc chuẩn y Điều lệ Liên minh Hợp tác xãViệt Nam (sửa đổi),

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuẩny Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam do Đại hội đại biểu toànquốc lần

thứ 2 Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam thông qua ngày 20tháng 01 năm 2000 (toàn văn Điều

lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được kèm theoQuyết định này).

Điều 2.Điều lệ này thay thế cho Điều lệ Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam doĐại hội đại biểu

toàn quốc Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam lần thứ nhất thôngqua ngày 30 tháng 10 năm 1993.

Điều 3.Giao Chủ tịch Ban Chấp hành Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam kýQuyết định ban

hành Điều lệ này.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chủtịch Ban Chấp hành Hội đồng Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam, các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ

quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,

thànhphố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ĐIỀU LỆ

LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

(Sửa đổi)

Đã được Thủ tướng Chính phủ chuẩn y tại Quyết định số127/2000/QĐ-TTg
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ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ

Dướisự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua hơn nửa thế kỷ tồn tại và pháttriển, phong trào Hợp

tác xã ở Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào sựnghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủnghĩa.

Liênminh Hợp tác xã (viết tắt là HTX) Việt Nam là tổ chức phi Chính phủ, giúp choĐảng và Nhà nước

phát triển các loại hình kinh tế hợp tác và HTX ngày càng vữngmạnh góp phần cùng kinh tế nhà nước dần

trở thành nền tảng của nền kinh tế quốcdân.

Liênminh HTX Việt Nam được thành lập theo Điều 49 Luật HTX, có chức năng đại diệnvà bảo vệ quyền

lợi hợp pháp của các HTX và Liên hiệp HTX; tuyên truyền, vậnđộng phát triển HTX; tư vấn, cung cấp

dịch vụ và hỗ trợ cho HTX, Liên hiệp HTX;tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về HTX; đại diện

cho HTX và Liên hiệpHTX trong quan hệ hoạt động phối hợp giữa các thành viên trong và ngoài

nướctheo quy định của pháp luật. Vận động, hướng dẫn các hộ kinh tế cá thể, kinh tếtiểu chủ, các hộ gia

đình phát triển kinh tế hợp tác và HTX trên nguyên tắc tựnguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân

chủ, góp phần thúc đẩy phát triểnkinh tế, xã hội của đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã

hộicông bằng, văn minh.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức phi Chính phủ có tư cách pháp nhân, được tổchức ở Trung

ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọichung là tỉnh), hoạt động dưới sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản Việt Nam, theopháp luật Việt Nam và theo Điều lệ này.

Điều 2.Liên minh HTX Việt Nam là thành viên chính thức của Liên minh HTX quốc tế (ICA)và Hiệp hội

các xí nghiệp nhỏ và vừa thế giới (WASME).

Liênminh HTX Việt Nam có biểu tượng riêng.

Trụsở của Liên minh HTX Việt Nam đặt tại thành phố Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hoàxã hội chủ nghĩa

Việt Nam.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 3.Căn cứ vào Điều 49 Luật Hợp tác xã, Liên minh HTX Việt Nam có các chức năng,nhiệm vụ,

quyền hạn sau đây :

1.Chức năng :

a)Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên;

b)Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác và HTX;



c)Tư vấn, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho các thành viên;

d)Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan;

đ)Đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội và đối ngoại theo quy địnhcủa pháp luật.

2.Nhiệm vụ, quyền hạn :

a)Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinhtế hợp tác và HTX;

b)Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đềxuất với Chính phủ và các

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các vấn đề chínhsách, pháp luật có liên quan; phối hợp tham gia xây

dựng các văn bản pháp luật;

c)Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

d)Tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ giađình, các cơ sở sản xuất nhỏ

và vừa phát triển kinh tế hợp tác và HTX. Tổng kếtvà phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên

tiến, tổ chức phong trào thiđua trong hệ thống Liên minh;

đ)Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên vềpháp lý, đầu tư khoa học -

công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trườngvà các lĩnh vực khác;

e)Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống Liên minh;cán bộ quản lý, xã viên

và người lao động trong các HTX và các thành viên khác;

g)Tham gia các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, phát triển quan hệ hợptác với các tổ chức ở

các nước; được tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chươngtrình, dự án hỗ trợ, các khoản viện trợ để phát

triển khu vực kinh tế hợp tác,HTX;

h)Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ và chính quyền các cấp giao.

Chương III

THÀNH VIÊN

Điều 4.Liên minh HTX Việt Nam có thành viên chính thức và thành viên liên kết :

1.Thành viên chính thức là các HTX, Liên hiệp HTX.

2.Thành viên liên kết là các tổ hợp tác, các đơn vị kinh tế, xã hội, các hội,hiệp hội ngành nghề, các cơ

quan nghiên cứu khoa học, đào tạo, các tổ chức kinhtế khác trong và ngoài nước.

Cácthành viên tham gia Liên minh HTX trên cơ sở tự nguyện, tán thành Điều lệ Liênminh HTX Việt

Nam.

Điều 5. Quyềncủa thành viên :

1.Được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuấtkinh doanh; được giúp

đỡ khi gặp rủi ro.



2.Được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, về khoa học kỹ thuật, và cáclĩnh vực có liên quan

khác.

3.Được giúp đỡ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động ở trong vàngoài nước.

4.Được bảo vệ trước pháp luật khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

5.Được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liênquan; được thảo luận và

biểu quyết các công việc của Liên minh.

6.Thành viên chính thức được đề cử, ứng cử, bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo củaLiên minh.

7.Được Liên minh khen thưởng hoặc đề nghị Nhà nước khen thưởng khi lập thành tíchxuất sắc.

Điều 6. Nghĩavụ của thành viên :

1.Chấp hành pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Liên minh và các Nghị quyết củaĐại hội, của Ban Chấp

hành Liên minh HTX các cấp.

2.Tham gia các hoạt động của Liên minh.

3.Đoàn kết, hợp tác với các thành viên khác cùng thực hiện những mục tiêu chungcủa cộng đồng và vì lợi

ích của cộng đồng.

4.Thực hiện các chế độ báo cáo, thông tin định kỳ theo quy định của Liên minh.

5.Đóng hội phí theo quy định.

Điều 7.Tư cách thành viên chấm dứt khi :

1.Giải thể.

2.Phá sản.

3.Xin ra khỏi Liên minh.

4.Bị khai trừ khỏi Liên minh. Các trường hợp bị khai trừ do Ban Chấp hành Liênminh HTX Việt Nam

quy định cụ thể.

Điều 8. Mứchội phí, thể thức đóng góp hội phí do Ban Chấp hành Trung ương Liên minh HTXViệt Nam

quy định cụ thể theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Chương IV

HỆ THỐNG TỔ CHỨC

Điều 9.Đại hội đại biểu thành viên toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liênminh HTX Việt Nam,

do Ban Chấp hành Trung ương Liên minh HTX Việt Nam (dưới đâygọi tắt là Ban Chấp hành Trung ương)

triệu tập thường kỳ 5 năm một lần.

Đạihội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 số ủy viên Ban Chấp hành Trungương hoặc trên 1/2 số

thành viên đề nghị.

Điều 10.Đại hội có nhiệm vụ :


